
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TT HỌ VÀ TÊN GIỚI ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ EMAIL GIẢI

1 PHẠM THỊ LAN Nữ Trường Tiểu học La Văn Cầu Xã Ea Knốp phamthilanlvc@gmail.com NHẤT

2 NGUYỄN TIẾN TIỀN Nam TRƯỜNG TIỂU HỌC VÕ THỊ SÁU 17 HÙNG VƯƠNG- P. BUÔN MA THUỘT nguyentientienvts@gmail.com NHÌ

3 PHÙ THỊ TÂM Nữ Trường Tiểu học Ngô Gia Tự xã Krông Á tamthongt9@gmail.com NHÌ

4 TRẦN THỊ HỒNG HÀ Nữ Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm xã EaRiêng tranthihongha896@gmail.com NHÌ

5 NGUYỄN THỊ MỸ HẢO Nữ Trường Tiểu học Chu Văn An phường Phú Yên nguyenthimyhao48@gmail.com NHÌ

6 BÙI DƯƠNG TRÍ Nam Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Sông Hinh Thôn Ea Ngao, xã Sông Hinh buiduongtri@gmail.com NHÌ

7 PHẠM HOÀNG BÍCH NGỌC Nữ Trường Tiểu học Trưng Vương 353 TRẦN HƯNG ĐẠO, PHƯỜNG TUY HÒA bichngoc.edu.vn@gmail.com BA

8 ĐẶNG THỊ MỸ LINH Nữ Trường Tiểu học Hòa Quang Nam Phú Hòa 2 mylinhhq401@gmail.com BA

9 NGÔ THỊ THU HUYỀN Nữ TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN GIANG Thôn Tân Giang, xã Đức Bình huyenpy1982@gmail.com BA

10 LÊ NHÂN ĐỨC Nam Trường TH&THCS An Hải xã Ô Loan lnduc.ththcs.anhai.tuyan@phuyen.edu.vn BA

11 NGUYỄN HÀ PHƯƠNG Nữ Trường Tiểu học Hòa Thịnh Hoà Thịnh phuongthien08111801@gmail.com BA

12 LÊ NGUYỄN HUYỀN THƠ Nữ Trường Tiểu học Trưng Vương 353 Trần Hưng Đạo Phường Tuy Hoà lenguyenhuyentho@gmail.com BA

13 LÊ PHẠM HIỂU LY Nữ Trường Tiểu học Hòa Quang Nam thôn Đại Bình, xã Phú Hòa 2 lylepy06@gmail.com BA

14 HOÀNG THỊ THẢO ANH Nữ Trường Tiểu học Hoàng Hanh Xã Dray Bhăng hoangthaoanh1709@gmail.com BA

15 NGUYỄN THỊ HIỀN Nữ Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến Thôn Bắc Trung, xã Dliê Ya vitpau1989@gmail.com BA

16 TRƯƠNG THỊ THẢO Nữ TRƯỜNG TIỂU HỌC AN HIỆP xã Ô Loan truongthithao1112019@gmail.com BA

17 NGUYỄN THÂN THANH TUYỀN Nữ Trường Tiểu học Yang Mao Xã Yang Mao nguyenthanthanhtuyen94@gmail.com KK

18 PHAN THỊ THƯƠNG Nữ Trường Tiểu học Sơn Giang xã Đức Bình ptthuong.thsongiang.songhinh@phuyen.edu.vn KK

19 HOÀNG CẨM TÚ Nữ Trường Tiểu học Y Jut Buôn Hra Ea Hning, xã Dray Bhăng hoangcamtu04@gmail.com KK

UBND TỈNH ĐẮK LẮK

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH THÍ SINH ĐOẠT GIẢI - BẢNG B (TIỂU HỌC)

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về “Luật Nhà giáo”năm 2025



TT HỌ VÀ TÊN GIỚI ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ EMAIL GIẢI

20 TẠ THỊ TRINH Nữ Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm Phường Buôn Ma Thuột tathitrinh1977@gmail.com KK

21 BÙI THỊ NGỌC THUÝ Nữ Trường Tiểu học Krông Buk Xã Ea Kly ngocthuyngv@gmail.com KK

22 LÊ THỊ TRÀ MY Nữ Trường Tiểu học Hoà Bình 1 Xã Tây Hoà lemy32770@gmail.com KK

23 TRẦN THỊ TRINH Nữ Trường Tiểu học Nguyễn Thị Định 42 Y Nuê, Phường Ea Kao trantrinhntd@gmail.com KK

24 PHẠM QUỐC TRƯỜNG Nam Trường Tiểu học Sơn Giang thôn Tân Giang, xã Đức Bình pqtruong.th.sg.shinh@phuyen.edu.vn KK

25 LÊ THỊ ÁNH HỒNG Nữ TRƯỜNG TIỂU HỌC TRƯNG VƯƠNG 353 TRẦN HƯNG ĐẠO, P TUY HOÀ lethianhhongtv@gmail.com KK

26 NGUYỄN THỊ NGỌC MAI Nữ Trường TH và THCS Lê Duẩn Thôn Giang Tân , xã Phú Xuân ngoc73mai@gmail.com KK

27 VÕ THỊ KIM OANH Nữ Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn 333 - Giải Phóng - xã Krông Pắc oanhvo1975tqt@gmail.com KK

28 NGUYỄN THỊ BẢO Nữ Trường TH&THCS QUANG TRUNG Buôn Wiao B, xã Krông Năng baonguyen200899@gmail.com KK

29 BÙI VĂN PHƯƠNG Nam Trường Tiểu học Trần Phú xã Liên Sơn Lăk Xã Liên Sơn Lăk buivanphuongtranphu1979@gmail.com KK

30 HỒ THỊ THỦY Nữ Trường Tiểu học Lê Hồng Phong Xã Cư Prao thuyholvc@gmail.com KK

31 H’ HUỆ ÊBAN Nữ Trường Tiểu học Nơ Trang Lơng 451/56 Y Moan Ênuôl hueeban0505@gmail.com KK

32 TRẦN ĐỨC TRƯỜNG Nam Trường Tiểu học Nguyễn Trãi Xã Ia Lốp tranductruong87@gmail.com KK

33 NGUYỄN THỊ ÁNH THẢO Nữ TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN THỊ ĐỊNH 42 Y NUÊ PHƯỜNG EAKAO nguyenthianhthao0211@gmail.com KK

34 NGUYỄN HỒNG KHUYÊN Nữ TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN PHÚ 348 Trần Phú, Phường Buôn Ma Thuột khuyengvtdbtx@gmail.com KK

35 TRẦN THỊ TRINH Nữ Trường Tiểu học Phan Đăng Lưu Tổ dân phố 5 Phường Ea Kao trinhpdl@gmail.com KK

36 NÔNG THỊ THU HẰNG Nữ TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN GIANG TÂN GIANG, ĐỨC BÌNH ntthang.thtanlap.songhinh@phuyen.edu.vn KK

37 PHAN THỊ HƯỜNG Nữ
Trung tâm Hỗ trợ phát triển Giáo dục hòa nhập trẻ 

khuyết tật
82 - Nguyễn Chí Thanh - Phường Tân An phanhuongvy@gmail.com KK

38 NGUYỄN THỊ NHUNG Nữ Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi xã EaMDroh-Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi thi2019nhung@gmail.com KK

39 LƯU THỊ XUÂN THIÊM Nữ Trường Tiểu học Hai Riêng Số 2 Xã Sông Hinh xuanthiemsh@gmail.com KK

40 TRẦN THỊ THU THẢO Nữ Trường Tiểu học Trưng Vương 353 Trần Hưng Đạo, phường tuy Hòa thuthao280991@gmail.com KK

41 LÊ THỊ MỸ PHI Nữ Trường Tiểu học Trưng Vương 353 Trần Hưng Đạo, Phường Tuy Hòa lephi.030619@gmail.com KK



TT HỌ VÀ TÊN GIỚI ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ EMAIL GIẢI

42 TRẦN PHẠM ANH TUẤN Nam Trường Tiểu học An Nghiệp Xã Tuy An Tây tpatuan25149@gmail.com KK

43 DƯƠNG THỊ QUỲNH NGA Nữ Trường Tiểu học Lê Lai TDP 3, Phường Ea Kao ngaduong678910@gmail.com KK

44 CAO THẠCH LAM Nam Trường Tiểu học Sơn Thành Đông Trường Tiểu học Sơn Thành Đông, xã Sơn Thành lamstd1@gmail.com KK

45 NGUYỄN THỊ ÉN Nữ Trường Tiểu học Sơn Thành Đông Trường Tiểu học Sơn Thành Đông, xã Sơn Thành enstd1@gmail.com KK

46 PHẠM THỊ HỒNG MINH Nữ Trường Tiểu học Ea Súp Xã Ea Súp minh633677@gmail.com KK

Danh sách gồm có 46 thí sinh đoạt giải./.
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